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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Tứ Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và  à Trần Thị Kia. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Hường, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã AK, 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã AK, tỉnh Gia Lai tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã AK, tỉnh Gia 

Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 32/2021/TLST-HS ngày 

05 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2021/QĐXXST-

HS ngày 04 tháng 11 năm 2021 đối với  ị cáo: 

DSn, tên gọi khác: Lùn, Đỗ Phương Sơn; sinh ngày 21/10/1986 tại AK, Gia 

Lai; nơi đăng ký h  khẩu thường tr : Tổ 9, p AP, thị xã AK, tỉnh Gia Lai; nơi ở 

hiện nay: Tổ 14, p AP, thị xã AK, tỉnh Gia Lai; ngh  nghiệp: Lao đ ng tự do; trình 

đ  văn hóa: 9/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông ĐVL  chết  và  à DTD; có v  là ĐTTQ đã ly hôn vào ngày 26/5/2021; 

ti n án, ti n sự: không; v  nhân thân: Ngày 01/9/2003  ị  h  tịch  y  an nhân dân 

huyện AK  nay là thị xã AK) áp dụng  iện pháp đưa vào trường giáo dư ng 24 

tháng v  hành vi nhi u lần đánh nhau, gây rối tr t tự công c ng.  h p hành tại 

Trường giáo dư ng số 3 B   ông an, đến ngày 01/9/2005 ch p hành xong trở v  

địa phương sinh sống. Ngày 12/02/2019  ị  ông an phường  n Ph  xử phạt vi 

phạm hành chính 750.000đ v  hành vi đánh nhau, đã ch p hành xong;  ị tạm giam 

từ ngày 19/6/2021 đến ngày 25/11/2021 đư c thay đổi  iện pháp ngăn ch n c m đi kh i 

nơi cư tr ; có m t. 
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- Bị hại: MC, sinh năm 1989; nơi cư tr : Số nhà 37 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tổ 2, p TS, thị xã AK, tỉnh Gia Lai; có m t 

-     i   m ch n : Nguyễn Thị Mai; Nguyễn Thị Mỹ Liên; Trà Minh Dân; 

Hồ Ngọc Bích; Huỳnh Thanh Trung. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, 

n i dung vụ án đư c tóm tắt như sau:  

Vào l c 11 giờ ngày 12/5/2021, DSn sử dụng điện thoại di đ ng hiệu 

Masstel, sim số 0862349319 gọi qua điện thoại di đ ng sim số 0869825008 g p 

MC nói chuyện thì gi a S và   xảy ra kình cãi, thách thức l n nhau. Sau đó, hai 

 ên tiếp tục nhắn tin thách thức qua lại. Vì v y, S  ực tức l y 01 con dao rọc gi y 

   vào t i quần jean phía trước  ên phải đi u khiển xe mô tô nhãn hiệu Dame,  iển 

số 81H3-4161 đi từ nhà ở Tổ 9, p Ap, thị xã AK đến nhà MC tại số 37 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã AK, mục đích tìm  hi để gây thương 

tích. Đến nơi Sơn đi vào trong nhà, th y  hi đang vắt cây lau nhà ở phía sau, Sơn 

đến gần h i  hi  Sao mày chửi tao .  hi không nói gì mà trở đầu cây lau nhà   ng 

kim loại  ọc nhựa màu trắng s a dài 1,2m đánh Sơn, Sơn giơ tay trái lên đ  nên  ị 

xây xát da. Đồng thời, Sơn dùng tay phải r t dao rọc gi y từ t i quần jean  ên phải 

phía trước ra, dùng ngón tay cái đẩy lư i dao lên khoảng 5cm. Th y v y  hi lùi lại 

2  ước thì Sơn xông tới, dùng dao rạch m t đường theo hướng từ phải qua trái, từ 

trên xuống, làm rách m t đường dài 20cm từ tai trái đến phần môi trên  ên trái c a 

Chi, sau đó Sơn cầm dao    chạy.  hi l y 01 dao thái lan trên kệ  ếp đuổi theo Sơn 

đến cửa nhà. L c này, Sơn đã lên xe mô tô  iển số 81H3-4161 ngồi, đưa dao rọc 

gi y sang tay trái cầm.  hi th y v y, cầm kh c gỗ hình ch  nh t kích thước 

(25x10)cm ném tr ng tay trái c a Sơn, làm rơi con dao rọc gi y xuống đ t, phần 

chuôi dao   ng nhựa màu đen  ung kh i cán dao, rồi Sơn đi u khiển xe mô tô  iển 

số 81H3-4161 chạy theo hướng đường Ngô Thì Nh m v  nhà. Nguyễn Thị Mỹ  hi 

 ị thương đư c c p cứu và đi u trị tại Trung Tâm y tế thị xã AK đến ngày 

19/5/2021 thì xu t viện.  

Các v t chứng đư c thu gi u gồm: 01  m t  v t   ng nhựa màu đen không rõ 

hình dạng, kích thước  3,7x2,7 cm, nghi phần đuôi dao rọc gi y; 01  m t  kh c cây 

gỗ màu nâu xám hình ch  nh t kích thước  25x10 cm; 01  m t  dao rọc gi y màu 

đ  cam dài 22cm, phần cán dao dài 12cm, phần lư i dài 10cm có m i nhọn, r ng 

1,5cm; 01  m t  dao thái lan màu vàng kích thước 21,5cm cán dao dài 10,5cm có 

màu vàng in ch  Kiwi, phần lư i dao dài 11cm, có m i nhọn r ng 1,5cm; 01  m t  

cây lau nhà   ng kim loại  ọc nhựa màu trắng s a dài 1,2m, phần đầu đư c lắp m t 
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nhựa kích thước  34,5x12 cm; 01  m t  điện thoại di đ ng hiệu Masstel, số Imei: 

301014177186795, Imei 2: 301014177186803, không nắp đ y phía sau, sim số 

0862349319; 01  m t  xe mô tô nhãn hiệu Dame,  iển số 81H3-4161. 

Quá trình đi u tra xác định chiếc xe mô tô nhãn hiệu Dame,  iển số 81H3-

4161 thu c sở h u c a anh Đỗ Thanh Lịch, không liên quan đến việc phạm t i nên 

 ơ quan  ảnh sát đi u tra  ông an thị xã AK đã trả lại cho anh Lịch. 

Tại Gi y chứng nh n thương tích số 12/ N ngày 25/5/2021 c a Trung tâm Y 

tế thị xã AK xác định thương tích l c vào viện c a Nguyễn Thị Mỹ  hi như sau: 

Vết thương m t  T  tạo đường th ng, rách môi trên  T  kéo dài má  T  đến trước tai 

 T  dài, sắc gọn, kích thước  20x3x2 cm, rách phần trên vành tai  T  kích thước 

 3x1x0,5 cm, chảy máu không vào khoang miệng. 

Tại Bản kết lu n giám định pháp y v  thương tích số 121/21/TgT ngày 

02/6/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai xác định t  lệ tổn thương cơ thể c a 

Nguyễn Thị Mỹ  hi tại thời điểm giám định là 12%. Xác định v t gây thương tích: 

Phù h p với v t có cạnh sắc  én.  

Tại Bản cáo trạng số: 31/ T-VKS ngày 04/10/2021 c a Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã AK đã truy tố  ị cáo DSn v  t i   ố ý gây thương tích  theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Đi u 134 c a B  lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã AK gi  nguyên quan 

điểm truy tố và đ  nghị H i đồng xét xử tuyên  ố  ị cáo DSn phạm t i   ố ý gây 

thương tích . Đ  nghị căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 38; điểm  , điểm s 

khoản 1, khoản 2 Đi u 51 c a B  lu t Hình sự năm 2015 xử phạt  ị cáo DSn từ 02 

năm đến 02 năm 06 tháng tù.  

V  dân sự: Tại phiên tòa  ị hại không yêu cầu  ị cáo phải  ồi thường nên đ  

nghị H i đồng xét xử không xét và trả lại cho  ị cáo số ti n 10.000.000đ mà gia 

đình  ị cáo đã n p tại  hi cục Thi hành án dân sự thị xã AK.  

V  xử lý v t chứng: Đ  nghị căn cứ Đi u 106 c a B  lu t Tố tụng hình sự.  

- Đ  nghị tịch thu tiêu h y các v t chứng gồm: 01  m t  v t   ng nhựa màu 

đen không rõ hình dạng, kích thước  3,7x2,7 cm, nghi phần đuôi dao rọc gi y; 01 

 m t  kh c cây gỗ màu nâu xám hình ch  nh t kích thước  25x10 cm; 01  m t  dao 

rọc gi y màu đ  cam dài 22cm, phần cán dao dài 12cm, phần lư i dài 10cm có m i 

nhọn, r ng 1,5cm; 01  m t  dao thái lan màu vàng kích thước 21,5cm cán dao dài 

10,5cm có màu vàng in ch  Kiwi, phần lư i dao dài 11cm, có m i nhọn r ng 

1,5cm; 01  m t  cây lau nhà   ng kim loại  ọc nhựa màu trắng s a dài 1,2m, phần 

đầu đư c lắp m t nhựa kích thước  34,5x12 cm. 
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- Đ  nghị trả lại cho  ị cáo 01  m t  điện thoại di đ ng hiệu Masstel, số Imei: 

301014177186795, Imei 2: 301014177186803, không nắp đ y phía sau và sim điện 

thoại số 0862349319. 

V  án phí: Đ  nghị  u c  ị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Tại phiên tòa,  ị cáo DSn thừa nh n đã phạm t i cố ý gây thương tích như 

truy tố c a Viện kiểm sát. Bị cáo thừa nh n vào ngày 12/5/2021 đã dùng dao rọc 

gi y gây thương tích cho NC với t  lệ tổn thương cơ thể là 12%. Bị cáo khai vào 

khoảng 11 giờ ngày 12/5/2021  ị cáo gọi điện thoại cho NC để mua ma t y, NC 

không chịu  án mà còn có lời nói chửi  ới, x c phạm, thách thức nên  ị cáo  ức 

x c d n tới việc gây thương tích cho NC. 

Tại phiên tòa  ị hại NC trình  ày: Vào khoảng 11 giờ ngày 12/5/2021  ị cáo 

Đỗ Dương Sơn gọi điện thoại h i vay ti n c a chị. Do là ngày 01 âm lịch nên chị 

 hi không đồng ý cho Sơn vay ti n ngay mà h n đến chi u cùng ngày mới cho vay. 

Vì v y, hai  ên lời qua, tiếng lại thách thức l n nhau. Sau đó, Sơn đã đến nhà c a 

chị  hi tại Tổ 2, p TS, thị xã AK dùng dao rọc gi y gây thương tích cho chị với t  

lệ tổn thương cơ thể là 12%.  hị  hi cho r ng nguyên nhân d n đến việc  ị cáo Đỗ 

Dương Sơn gây thương tích cho chị m t phần c ng xu t phát từ việc chị thách thức 

 ị cáo Đỗ Dương Sơn. M t khác, hiện nay chị  iết  ị cáo Đỗ Dương Sơn đang  ị 

 ệnh n ng, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn nên chị không yêu cầu  ị 

cáo phải  ồi thường và xin giảm nh  hình phạt cho  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau:  

[1] V  quyết định, hành vi tố tụng c a  ơ quan đi u tra  ông an thị xã AK, 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã AK, Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình đi u 

tra, truy tố đã thực hiện đ ng v  thẩm quy n, trình tự, th  tục theo quy định c a B  

lu t Tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa,  ị cáo, người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến kiến nghị ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định c a cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định, hành vi tố tụng 

c a cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đ u h p pháp. 

[2]  ăn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án, đư c thẩm tra tại 

phiên tòa, có đ  cơ sở xác định: Xu t phát từ mâu thu n, thách thức gi a DSn và 

Nguyễn Thị Mỹ  hi nên vào trưa ngày 12/5/2021, tại nhà c a Nguyễn Thị Mỹ  hi 

ở Tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã AK, tỉnh Gia Lai,  ị cáo DSn đã dùng dao rọc gi y 
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gây thương tích cho Nguyễn Thị Mỹ  hi với t  lệ tổn thương cơ thể là 12%. Vì 

v y, đã đ  cơ sở tuyên  ố  ị cáo Đỗ Dương Sơn phạm t i cố ý gây thương tích. 

M c dù t  lệ tổn thương cơ thể từ 11  đến 30  nhưng do  ị cáo sử dụng dao có 

lư i   ng kim loại sắc nhọn là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho  ị hại nên 

 ị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng n ng định khung theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 c a B  lu t Hình sự. 

[3] V  tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự nào. 

[4] V  tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Trong quá trình đi u tra và tại 

phiên tòa  ị cáo đã thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; đã tự nguyên tác đ ng gia 

đình n p ti n tại  hi cục Thi hành án dân sự thị xã AK để  ồi thường thiệt hại cho 

 ị hại; tại phiên tòa  ị hại xin giảm nh  hình phạt cho  ị cáo. Vì v y, cần áp dụng 

các tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự đư c quy định tại điểm s, điểm   khoản 

1, khoản 2 Đi u 51 c a B  lu t Hình sự năm 2015 để giảm nh  m t phần hình phạt 

cho  ị cáo. 

[5] V  hình phạt: Hành vi phạm t i c a  ị cáo là nguy hiểm cho xã h i, 

không nh ng xâm hại đến sức kh e c a người khác mà còn ảnh hưởng đến tr t tự 

an toàn xã h i tại địa phương,  ị cáo có nhân thân x u, đã nhi u lần  ị xử lý vi 

phạm hành chính. Xét tính ch t, mức đ  nguy hiểm cho xã h i c a hành vi phạm 

t i, đ c điểm v  nhân thân, các tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự đối với  ị 

cáo, xét th y cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn cách ly  ị cáo ra kh i đời sống 

xã h i m t thời gian mới có đ  tác dụng giáo dục, răn đe đối với  ị cáo và phòng 

ngừa chung cho xã h i. 

[6] V  dân sự: Tại phiên tòa  ị hại NC không yêu cầu  ị cáo phải  ồi thường 

thiệt hại do sức kh e  ị xâm phạm nên H i đồng xét xử không xét. Vì v y, trả lại 

số ti n 10.000.000đ  mười triệu đồng  mà chị Q đã n p thay cho  ị cáo Đỗ Dương 

Sơn tại  hi cục Thi hành án dân sự thị xã AK theo biên lai thu ti n số 0007556 

ngày 25/10/2021 cho  ị cáo Đỗ Dương Sơn. 

[7] V  xử lý v t chứng:  

Đối với các v t chứng gồm: 01  m t  v t   ng nhựa màu đen không rõ hình 

dạng, kích thước  3,7x2,7 cm, nghi phần đuôi dao rọc gi y; 01  m t  kh c cây gỗ 

màu nâu xám hình ch  nh t kích thước  25x10 cm; 01  m t  dao rọc gi y màu đ  

cam dài 22cm, phần cán dao dài 12cm, phần lư i dài 10cm có m i nhọn, r ng 

1,5cm; 01  m t  dao thái lan màu vàng kích thước 21,5cm cán dao dài 10,5cm có 

màu vàng in ch  Kiwi, phần lư i dao dài 11cm, có m i nhọn r ng 1,5cm; 01  m t  
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cây lau nhà   ng kim loại  ọc nhựa màu trắng s a dài 1,2m, phần đầu đư c lắp m t 

nhựa kích thước  34,5x12 cm, xét th y không có giá trị nên tịch thu tiêu h y.  

Đối với 01  m t  điện thoại di đ ng hiệu Masstel, số Imei: 

301014177186795, Imei 2: 301014177186803, không nắp đ y phía sau, sim số 

0862349319 là tài sản c a  ị cáo không liên quan đến việc phạm t i nên trả lại cho 

 ị cáo. 

[8] V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định c a 

pháp lu t. 

[9] Trong quá trình đi u tra và tại phiên tòa  ị cáo DSn khai vào khoảng 11 

giờ ngày 12/5/2021  ị cáo gọi điện thoại cho NC để mua ma t y, vì trước đó 04 

ngày  ị cáo đã mua ma t y c a NC nhưng NC không  án mà còn có lời nói chửi 

 ới, x c phạm, thách thức  ị cáo. Lời khai này không đư c NC thừa nh n đồng 

thời không có chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi mua  án trái phép ch t 

ma t y c a NC nên không có cơ sở xử lý. 

Vì các  ẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Đi u 106; khoản 2 Đi u 

135; khoản 2 Đi u 136; Đi u 260; khoản 1 Đi u 268; khoản 1 Đi u 299 c a B  lu t 

Tố tụng hình sự năm 2015;  

 ăn cứ khoản 1 Đi u 21; điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  an Thường vụ Quốc h i quy định 

v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 ăn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134; Đi u 38; điểm  , điểm s khoản 1, khoản 2 

Đi u 51 c a B  lu t Hình sự năm 2015. 

Tuyên  ố  ị cáo DSn phạm t i   ố ý gây thương tích ; 

Xử phạt  ị cáo DSn 02 (hai  năm tù. Thời hạn ch p hành hình phạt tù tính từ 

ngày  ị cáo vào trại ch p hành án, đư c kh u trừ thời gian tạm giam từ ngày 

19/6/2021 đến ngày 25/11/2021. 

V  dân sự: Trả lại số ti n 10.000.000đ  mười triệu đồng  mà chị Q đã n p 

thay cho  ị cáo Đỗ Dương Sơn tại  hi cục Thi hành án dân sự thị xã AK theo biên 

lai thu ti n số 0007556 ngày 25/10/2021 cho  ị cáo Đỗ Dương Sơn. 

V  xử lý v t chứng:  
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- Tịch thu tiêu h y các v t chứng gồm: 01  m t  v t   ng nhựa màu đen 

không rõ hình dạng, kích thước  3,7x2,7 cm, nghi phần đuôi dao rọc gi y; 01  m t  

kh c cây gỗ màu nâu xám hình ch  nh t kích thước  25x10 cm; 01  m t  dao rọc 

gi y màu đ  cam dài 22cm, phần cán dao dài 12cm, phần lư i dài 10cm có m i 

nhọn, r ng 1,5cm; 01  m t  dao thái lan màu vàng kích thước 21,5cm cán dao dài 

10,5cm có màu vàng in ch  Kiwi, phần lư i dao dài 11cm, có m i nhọn r ng 

1,5cm; 01  m t  cây lau nhà   ng kim loại  ọc nhựa màu trắng s a dài 1,2m, phần 

đầu đư c lắp m t nhựa kích thước  34,5x12 cm. 

- Trả lại cho  ị cáo 01  m t  điện thoại di đ ng hiệu Masstel, số Imei: 

301014177186795, Imei 2: 301014177186803, không nắp đ y phía sau và sim điện 

thoại số 0862349319. 

V  án phí: Bu c  ị cáo DSn phải n p 200.000đ  hai trăm nghìn đồng  án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15  mười lăm  ngày kể từ ngày tuyên án (25/11/2021),  ị cáo, 

 ị hại có quy n kháng cáo  ản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử 

theo trình tự ph c thẩm. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                 

- T ND tỉnh Gia Lai; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND thị xã AK; 

-  ông an thị xã AK; 

-  hi cục TH DS thị xã AK; 

- Nh ng người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

 Bùi Tứ Hải 
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